Ngày soạn: 10.01.2013

Ngày giảng: 9A:

                    9B:

                                                                                                              Tiết 103

                          Tiếng Việt:

Các thành phần biệt lập   

 (Tiếp )
I.Mục tiêu cần đạt : Qua bài học này, giúp học sinh có được:

1. Kiến thức
- Nắm được đặc điểm và công dụng của thành phần gọi – đáp và thành phần phụ chú trong câu

2. Kĩ năng:

- Nhận biết thành phần gọi đáp và thành phàn phụ chú trong câu

- Biết đặt câu có thành phần gọi – đáp, phụ chú .

* KNS: Giao tiếp, tự nhân thức, lắng nghe tích cực

3. Thái độ: Giáo dục học sinh thái độ nghiêm túc học tập; có ý thức sử dụng ngôn ngữ tiếng việt thành thục, tạo nên phong cách giao tiếp tốt

II. Chuẩn bị : 

1.Thầy : TLHDTH chuẩn kTKN, SGK, SGV Ngữ văn 9

2. Trò: Đọc kĩ bài : Các thành phần biệt lạp ( tiếp theo)

III. Phương pháp: Qui nạp, vấn đáp, TL, thực hành có hướng dẫn

IV. Tiến trình hoạt động dạy học:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: (3’)

? Đặt câu có thành phần tình thái? Cảm thán? Cho biết đặc điểm của hai thành phần biệt lập này?

3. Bài mới:

* Giới thiệu bài: Giờ trước chúng ta đã nhận biệt và nắm được kĩ năng sử dụng hai thành phàn biệt lập: đó là TP tình thái và TP cảm thán. Trong giờ học hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đặc điểm và tác dụng của các thành phần biệt lập tiếp theo...

	 Hoạt động 1: 

P.P: Qui nạp, vấn đáp, TL, phân tích ngữ liệu  
* Đọc các đoạn trích sau và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa?

? Trong những từ ngữ in đậm đó ,từ ngữ nào dùng để tạo lập cuộc thoai, từ ngữ nào được dùng để duy trì cuộc thoại đang diễn ra ?

? Những từ ngữ trên có tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu hay không ?

=> Các từ đó không tham gia vào diễn đạt nghĩa sự việc, dùng để tạo lập cuộc thoại (Để gọi), hoặc để duy trì cuộc thoại (để đáp)

=> Đó là thành phần gọi – đáp. 

? Vậy, thành phần gọi đáp là gì? Nó có phải là thành phần biệt lập không, vì sao?

- HS trình bày, GV chốt

- 02 HS đọc ghi nhớ SGKT32

* Đọc ví dụ SGKT 31, 32

? Nếu lược bỏ các từ in đậm nghĩa sự việc của mọi  câu trên có thay đổi không ?

- Nếu lược bỏ các từ in đậm, nghĩa sự việc của mỗi câu không thay đổi.

- Vì những từ ngữ trên không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc trong câu, không nằm trong câu trúc cú pháp của câu

?Vai trò của các từ ngữ in đậm ?

- Câu a: cụm từ: và cũng là đứa cong duy nhất của anh” thêm vào câu để giải thích cho cụm từ nào?: cho cụm từ: “Đứa con gái đầu lòng”

- Câu b: cụm  c – v in đậm: tôi nghĩ vậy: chú thích điều gì?: chú thích điều suy nghĩ riêng của nhâ vật “tôi”

- >Dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu.

?Thế nào là thành phần phụ chú ?

- HS trình bày, GV chốt

- 02 hS đọc ghi nhớT32

Hoạt động 3:

P.P: Vấn đáp, TH có HD, TL, tổ chức cho hS tự tiếp thu KT

 * Bài tập 1T32: Tìm thành phần gocị đáp trong đoạn trích ?

?Tìm thành phần gọi - đáp trong các ví dụ, những từ ngữ đó thể hiện quan hệ như thế nào ? 

-Thành phần gọi : Này 

Đáp :Thưa ông .

+Quan hệ :Trên -dưới ,thân .

* Bài tập 3T33

?Xác định các thành phần phụ chú trong sách giáo khoa ?

?Đặc điểm hình thức của các thành phần đó ?có liên quan đến những từ ngữ nào?

a)Kể cả anh .

b) Các thầy …những người mẹ .

c) hững người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới 

d) có ai ngờ

dThương thương quá đi thôi 

* Bài tập 5T33: Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về việc thanh niên chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới trong đó có câu chứa thành phần phụ chú?

- HS trình bày trong phiếu học tập

- GV chấm chữa

* GV đưa đoạn văn tham khảo: “ Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuỏi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân vĩnh cửu của nhân loại và bao giờ cúng hướng tới tương lai. Tương lai - đó là những gì chưa có trong hôm nay, nhưng chính vì thế mà nó có sức hấp dẫn đối với con người. Tuy nhiên , người ta, nhất là thanh niên không thể thụ động chờ đợi tương lai, càng không thể đi tới tương lai bằng hai bàn tay trắng. Nghĩa là phải chuẩn bị cho mình một hành trang cần thiết, đạc biệt là hành trang tinh thần để có thể vững bước tới tương lai. Hành trang tinh thần - đó là tri thức, kĩ năng, thói quen; được coi là điều kiện cần và đủ để thanh niên có thể tự tin trước thông tin toàn cầu, trước hội nhập kinh tê thế giới vố tính kỉ luật và cường độ lao động cao.”
	I . Thành phần gọi đáp : (9’)

1. Khảo sát và phân tích ngữ liệu: SGKT31

- Này:  Dùng để gọi ( tạo lập cuộc thoại)

- Thưa ông:  Dùng để đáp ( duy trì cuộc thoại)

=> Các từ đó không tham gia vào diễn đạt nghĩa sự việc => TPBL:  dùng để tạo lập cuộc thoại (Để gọi), hoặc để duy trì cuộc thoại (để đáp) => TP gọi đáp:  tạo lập, hoặc duy trì quan hệ giao tiếp

2. Ghi nhớ: sgk SGKT32

II. Thành phần phụ chú : (9’)

1. Ví dụ: Sgk Tr.31

2. Nhận xét:

- và cũng là đứa con  duy nhất của anh: để giải thích cho cụm từ : “Đứa con gái đầu lòng”
- Tôi nghĩ vậy: chú thích điều suy nghĩ riêng của nhâ vật “tôi”

=> Các TP đó không tham gia vào diễn đạt nghĩa sự việc, dùng để bổ sung chi tiết cho nội dung chính của câu.

 => Thường được đặt giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu phảy, hai dấu ngoặc đơn; hoặc giữa một dấu gạch ngang với một dấu phảy hoạc đặt sau dấu hai chấm

2. Ghi nhớ: sgk Tr.32

III.Luyện tập : 18’

1. Bài tập 1:
-Thành phần gọi : Này 

- TP đáp:  Vâng

+Quan hệ :Trên - dưới

+ Thân mật: hàng xóm láng giêng gàn gũi cùng cảnh ngộ

2. Bài 2: 

- Cụm từ dùng để gọi: bầu ơi

- Đối tượng hướng tới của sự gọi: Tất cả các thành viên trong cộng đồng người Việt

3. Bài tập 3, 4: T33

a)Kể cả anh:giải thích cho cụm từ mọi người

b)Các thầy …những người mẹ: giải thích cho “ Những người nắm bắt chìa khóa của cánh cửa này”

c) Những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới: Gthích cho: “ Lớp trẻ” 

d) Có ai ngờ: thể hiện sự ngạc nhiên của nhân vật trữ tình “tôi”

d.Thương thương quá đi thôi : thể hiện tình cảm trìu mến của nhân vật trữ tình: “ tôi” đối với nhân vật “ cô bé nhà bên”


4. Củng cố: (3’)

- Thế nào là thành phần phụ chú, gọi đáp? Vì sao chúng được gọi là thành phần biệt lập?

5. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài: (3’)

- Hoàn thành tiếp các bài tập và bài tập 5T32

- Đọc trước bài: chuẩn bị viết bài tập làm văn số 5: Nghị luận xã hội: tham khảo các đề SGK, lập dàn bài chi tiết các đề bài SGK

V. Rút kinh nghiệm:

